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      TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT              Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc. 

      TỈNH BÌNH THUẬN    

                                                                            

Bản án số: 31/2019/HS-ST 

Ngày: 03-5-2019. 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Phong Lan.  

 Các hội thẩm nhân dân: 
  Ông Phạm Định Quốc 

  Bà Ngô Thị Tuyết 

 -Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thái Hà – Thư ký tòa án nhân dân thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Trang – Kiểm sát viên.  

  Ngày 03 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2019/TLST- HS ngày 21 tháng 

3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49/2019/QĐXXST-HS ngày 

17 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:    

Nguyễn Văn T, sinh năm: 1991(Tên gọi khác: Nhí), tại Bình Thuận. Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: KP 2, phường HL, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nghề 

nghiệp: thợ sơn nước. Trình độ văn hóa: 6/12. Dân tộc: kinh. Giới tính: Nam. Tôn 

giáo: không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Nguyễn Văn T1, sinh năm: 1970 và bà: 

Trần Thị V, sinh năm: 1972. Cùng trú tại: KP 2, phường HL, TP. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. Con: Nguyễn Bình T3, sinh năm: 2012.Tiền án, tiền sự: không. Nhân 

thân: Ngày 30/9/2010 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 09 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Bản án số 171/2010/HSST, ngày 

15/02/2011 đã chấp hành xong hình phạt tù (đã được xóa án tích). Bị cáo hiện đang 

bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Thiết từ ngày 18/3/2019. Bị 

cáo có mặt tại phiên tòa.    

         *Người bị hại:  

          Anh Trần Văn C, sinh năm:1992 (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

          Trú tại: KP2, phường HL, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 *Người làm chứng:  

          Chị Lê Thị Tường V, sinh năm:1993 (có đơn xin xét xử vắng mặt). 
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          Trú tại: KP3, phường HL, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

                                  NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27/9/2018, Trần Văn C điều khiển xe mô tô 

Sirius biển số 86B4-067.75 tới nhà Lê Thị Tường V để đón Đỗ Thị Ngọc S, cùng trú 

tại KP3, phường HL, TP. Phan Thiết là vợ của C về nhà. Khi ra đến cổng nhà của Vi 

thì Nguyễn Văn T cầm một con dao tự chế bằng sắt dài khoảng 30cm đuổi đánh C. 

Thấy vậy, C đã bỏ lại chiếc xe mô tô của mình lại và chạy về nhà của mình ở gần đó 

để trốn. T cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do trước đây C có quan hệ 

tình cảm yêu đương với vợ cũ của T rồi đi nói xấu T, còn C cho rằng, C không có 

mâu thuẫn gì với T.  

Đối với Nguyễn Văn T, do không đuổi kịp để đánh C nên T bực tức quay lại 

chiếc xe mô tô mà C đã bỏ lại, dùng gạch và cây dao tự chế của mình đập phá, làm 

vỡ phần nhựa của xe. Trong quá trình đập phá, yên xe bị bung ra khỏi chốt nên T 

mở nắp xăng của xe mô tô cho xăng từ trong bình xăng chảy ra ngoài. Sau đó, T 

dùng quẹt ga mang theo châm lửa để đốt xe mô tô của C phụt cháy. Lúc này anh 

Trần Văn D (là anh trai của C) và một số người dân xung quanh đã chạy ra dập lửa. 

Khoảng 15 phút sau thì lực lượng Công an phường HL tới giải quyết thì anh C mới 

dám từ nhà của mình đi tới nơi đã bỏ lại chiếc xe mô tô. Khi tới nơi thì xe vẫn còn 

đang bốc cháy nên anh C cùng mọi người dập tắt lửa, sau đó lực lượng Công an 

phường Hưng Long đến hiện trường, lập biên bản tạm giữ chiếc xe mô tô, đưa về trụ 

sở Công an phường Hưng Long để làm việc về vụ việc nêu trên. 

Vật chứng của vụ án: 

- 01 (một) chiếc xe mô tô Sirius, biển số 86B4-067.75, Số máy: 5C64-

656662, số khung: C640BY656660. Tình trạng bị cháy hết phần nhựa xung quanh 

xe, bị hư hỏng nặng, thu giữ từ hiện trường vụ án. 

- 01 (một) quẹt ga màu trắng (thu giữ từ Nguyễn Văn T) là quẹt ga T dùng để 

đốt xe mô tô của C. 

Đối với cây dao tự chế bằng kim loại mà T dùng làm hung khí đuổi đánh anh 

C: do sau khi thực hiện hành vi phạm tội, T đã ném ở bãi biển Hương Chánh nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra không thu giữ được. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 199 ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Tp. Phan Thiết kết luận: Tổng giá trị tài 

sản trước khi thiệt hại là 10.700.000đồng, tỷ lệ thiệt hại là 50% , giá trị thiệt hại là 

5.350.000đồng (năm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).  

Qúa trình điều tra, xác định được: xe mô tô biển số 86B4-067.75 là tài sản 

được đăng ký sở hữu bởi chị Lê Thị T4 (sinh năm: 1993, trú tại thôn PK, xã PM, 

huyện HTN, tỉnh Bình Thuận). Anh Trần Văn C đã mua lại tài sản này từ năm 2017 

nhưng chưa làm thủ tục sang tên.  
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Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết đã xử lý vật 

chứng trả lại xe mô tô biển số 86B4-067.75 cho anh C. Anh C đã nhận lại tài sản 

cùng số tiền bồi thường khắc phục hậu quả của Nguyễn Văn T là 5.000.000 đồng và 

không có yêu cầu gì về dân sự. 

Đối với quẹt gas là công cụ mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội đã chuyển  

đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết bảo quản chờ xét xử.  

Tại bản cáo trạng số 16/CT - VKSPT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã truy tố Nguyễn Văn T 

về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

  Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ điểm d khoản 2 Điều 178; điểm d khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo T mức án từ 02 năm tù 

đến 03 năm tù. 

 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a 

khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, tịch thu tiêu hủy quẹt gas là công cụ mà 

bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. 

Bị cáo không trình bày lời bào chữa cũng như không có ý kiến về lời luận tội 

của Viện kiểm sát đồng thời thừa nhận tòan bộ hành vi phạm tội và đồng ý với quan 

điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết. 

   Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình.              

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử là đầy đủ và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật 

tố tụng hình sự. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai người bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ 

khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở để kết luận:  

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27/9/2018, tại kp3, phường HL, thành phố 

Phan Thiết, Nguyễn Văn T đã có hành vi cầm dao tự chế đuổi đánh anh Trần Văn C, 

anh C bỏ chạy để lại xe mô tô biển số 86B4-067.75 của mình, do không đuổi kịp C 

nên T bực tức đã dùng gạch và dao tự chế đập phá làm vỡ phần nhựa của xe, yên xe 

bị bung ra khỏi chốt nên T mở nắp bình xăng, cho xăng chảy ra ngoài rồi dùng bật 

lửa đốt chiếc xe mô tô. Căn cứ kết luận định giá tài sản thì xe mô tô biển số 86B4-

067.75 có trị giá là 10.700.000 đồng và sau khi bị Nguyễn Văn T đập phá, đốt cháy, 

tỷ lệ thiệt hại 50%, giá trị thiệt hại là 5.350.000đồng. 
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Do tài sản bị thiệt hại 50%, có khả năng phục hồi được, vì vậy hành vi của bị 

cáo cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

[3] Xét thấy bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi 

với lỗi cố ý trực tiếp, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

người khác, gây mất ổn định về trật tự tại địa phương. Quá trình thực hiện hành vi 

phạm tội Nguyễn Văn T đã sử dụng xăng (là nhiên liệu từ trong bình chứa của xe 

mô tô) là loại chất gây cháy để thực hiện tội phạm. Do đó thuộc trường hợp “dùng 

chất nguy hiểm về cháy, nổ”  là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt được quy 

định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, bản cáo trạng 

số 16/CT-VKSPT ngày 11/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết 

truy tố bị cáo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ và đúng pháp luật. 

   [4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy, bị cáo ý thức 

được quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, mặc dù giữa bị 

cáo và người bị hại không có mâu thuẫn gì nhưng bị cáo lại có hành vi vô cớ cầm 

dao tự chế bằng sắt và gạch đập phá, đốt cháy tài sản của người khác thể hiện tính 

xem thường bất chấp pháp luật. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần 

phải xử lý nghiêm nhằm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.  

[5] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, đã bị Tòa án nhân dân thành phố 

Phan Thiết xử phạt 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Bản án số 

171/2010/HSST ngày 30/9/2010. 

[6]Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo đã vô cớ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

có hành vi đập phá, đốt cháy tài sản của người khác nên thuộc trường hợp “phạm tội 

có tính chất côn đồ” đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 [7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo đã tự nguyện bồi thường 

thiệt hại cho người bị hại và tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra bị cáo đã 

thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là 

có căn cứ và với mức án mà Kiểm sát viên đề nghị là tương xứng với tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

 Trên cơ sở cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét 

nhân thân bị cáo, xét thấy cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

nhất định là cần thiết. 

  [8] Về trách nhiệm dân sự:  

 Anh Trần Văn C có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đơn anh thể hiện đã nhận 

lại tài sản, đã được bị cáo bồi thường thiệt hại nên không yêu cầu bồi thường gì 

thêm. Về hình sự xử theo quy định của pháp luật. 

[9] Về xử lý vật chứng: Qúa trình điều tra, xác định được chiếc xe mô tô biển 

số 86B4-067.75 là tài sản được đăng ký sở hữu bởi chị Lê Thị T4 (sinh năm: 1993, 
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trú tại thôn PK, xã PM, huyện HTN, tỉnh Bình Thuận). Anh Trần Văn C đã mua lại 

tài sản này từ năm 2017 nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Do đó Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã trả lại chiếc xe trên cho anh C là đúng 

theo quy định pháp luật. 

Một quẹt gas là công cụ mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu 

tiêu hủy. 

 [10] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

          Vì các lẽ trên,     

QUYẾT ĐỊNH:   

 

 - Căn cứ: Điểm d khoản 2 Điều 178; điểm d khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

          - Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

          - Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 18/3/2019. 

 * Về biện pháp tư pháp: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 

Điều 47 Bộ luật hình sự, tuyên tịch thu tiêu hủy một quẹt ga màu trắng được niêm 

phong trong phong bì bằng giấy màu trắng (Theo Biên bản về việc giao nhận vật 

chứng, tài sản số 63 ngày 12/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan 

Thiết). 

         * Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ quốc 

hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Toà án, buộc bị cáo T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.   

  Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (03/5/2019). Người bị hại vắng 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Người tham gia tố tụng;                                     Thẩm Phán - Chủ Tọa Phiên Tòa 
-VKSND tp Phan Thiết;                                     

-VKSND tỉnh Bình Thuận; 

-Công an tp Phan Thiết; 

-UBND địa phương nơi b/c thường trú;                                              (Đã ký) 

-Thi hành án hình sự thành phố Phan Thiết;                           

-Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết;                                             
-Lưu hồ sơ.                                                                               Phạm Phong Lan                                                     
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